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 Mẫu M5
MẪU LÝ LỊCH
Cán bộ, đảng viên
(Theo công văn số: 263-CVNB/BTC.TU
     Ngày 09/3/2009 của BTC Thành ủy)

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
· Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ NHUẬN.
· Tên thường gọi: NGUYỄN THỊ NHUẬN.
· Bí danh: Không.
· Sinh ngày:  08  tháng  02 năm 1979.
· Nơi sinh: Thành Phố Hồ Chí Minh.          

· Nguyên quán: Xã Điện Phong – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.          

· Nơi ở hiện nay: 83/78/13 Năm Châu – Phường 11 – Quận Tân Bình
 

· Dân tộc: Kinh  

Tôn giáo: Không
· Thành phần gia đình xuất thân: Công nhân
· Trình độ học vấn: 
+ Giáo dục phổ thông: 12/12
+ Chuyên môn kỹ thuật: Thạc sĩ sinh học
+ Lý luận chính trị: Trung cấp
· Ngày tham gia công tác: 01/9/2001, Làm việc gì? Trong tổ chức nào: Giáo viên Trung học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
· Ngày được tuyển dụng: 01/9/2001, cơ quan tuyển dụng: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
· Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 29/7/2002, ngày chính thức: 29/7/2003, tại chi bộ: Khu phố 4 – Phường 11 – Quận Tân Bình.
· Chức vụ hiện tại: Đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ Sinh viên, Ủy viên BCH Công đoàn và Phó Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo.
· Ngạch công chức, viên chức: Giảng viên (Hạng III), bậc lương: 7,  hệ số: 4.32 từ 23/01/2019.
· Tình trạng sức khỏe: Bình Thường
· Sở trường công tác: Công tác đào tạo.
II. LỊCH SỬ BẢN THÂN
A.  Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể:

(Từ tháng năm nào đến tháng năm nào: học tập những trường nào, ở đâu; hoặc làm những việc gì, trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu).

1985 – 1990: Học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11 – Tân Bình.

1990 – 1994: Học sinh trường THCS Võ Văn Tần, Phường 11 – Tân Bình.

1994 – 1997: Học sinh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Tân Bình
                      Đoàn viên sinh hoạt, tham gia phụ trách công tác thiếu niên nhi đồng tại khu phố 4 – Phường 11 – Tân Bình.


1997 – 2001: Sinh viên trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh



Bí thư chi đoàn lớp Sinh C – Đoàn khoa Sinh



Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp thanh niên Phường 11 – Quận 



Tân Bình.
B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng):

(Từ tháng năm nào đến tháng năm nào: chức danh, chức vụ chính quyền, đoàn thể, tên cơ quan, đơn vị, tổ chức).


2001 – 2002: Giáo viên trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng trực thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng. 



           Trợ lý thanh niên tại trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng.

2002 – 2011:  Giáo viên trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng trực thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

                       Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.


2011 đến 2014: Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
2014 đến 2017: Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.



                       Trưởng đơn vị phụ trách trường THPT Lý Tự Trọng trực thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.


2017 đến nay: Đảng ủy viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng , Phó Bí thư chi bộ Sinh viên, Ủy viên BCH Công đoàn trường và Phó Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo.

C. Đã đi nước ngoài: 
(Đã đi nước nào; thời gian từ ngày, tháng, năm nào; mục đích: công tác, học tập, tham quan du lịch)
Tháng 7/2009: tham quan học tập tại Thái Lan với các trưởng đơn vị của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
Năm 2010: tham quan về nguồn tại Campuchia cùng Đảng bộ trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng nhân ngày thành lập Đảng 3/2.

Năm 2011: tham quan về nguồn tại Lào cùng Đảng bộ trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng nhân ngày thành lập Đảng 3/2.
III. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

A. Thân nhân chủ yếu: 

Từng người phải ghi rõ:
-Họ, tên (tên khác hoặc bí danh nếu có); ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh (xã, huyện, tỉnh).
 -Đặc điểm lịch sử chính trị từng thời gian như:
+ Tham gia hoạt động cách mạng từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; chức vụ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Bị bắt, bị tù từ từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tại đâu.
+ Đi lính, làm việc, tham gia các tổ chức đảng phái của chế độ cũ từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; cấp bậc, chức vụ.

+ Từ sau ngày 30/4/1975 đến nay làm gì, ở cơ quan, đơn vị nào. Nếu có học cải tạo, bị tù thì ghi rõ thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào. Hiện nay ở đâu (nếu xuất cảnh định cư ở nước nào, nghĩ hưu, đã chết, … ghi rõ năm).
1. Vợ hoặc chồng:  

Chồng: Hồ Xuân Ánh, sinh ngày 25/8/1974
            Nơi sinh: Phường 11 – Quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh.
            Hiện cư ngụ tại 83/78/13 Năm Châu – Phường 11 – Quận Tân Bình
            Hiện là nhân viên kinh doanh tại văn phòng đại diện Công ty Givaudan
            (Singapore)
2. Các con: 

Con ruột: Hồ Nguyễn Minh Phương, sinh ngày 30/3/2006; còn nhỏ. Hiện đang sống tại 83/78/13 Năm Châu – Phường 11 – Quận Tân Bình.

Con ruột: Hồ Nguyễn Minh Cường, sinh ngày 18/3/2012; còn nhỏ. Hiện đang sống tại 83/78/13 Năm Châu – Phường 11 – Quận Tân Bình.
         

· Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân:
· Cha:  Nguyễn Tám,  sinh năm 1958

Nơi sinh: Xã Điện Phong – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.
Hiện ngụ tại: 207 Võ Thành Trang – Phường 11 – Quận Tân Bình.
1965,  vào Thành phố Hồ Chí Minh đi học.
1977 – 1981, Sinh viên trường Cao Thắng, Quận 1.
1981 – 2008, Cán bộ phòng Hậu cần – Công an Thành phố Hồ Chí Minh 2008 đến 2018, Cán bộ ban Quản lý dự án Công an Thành phố Hồ Chí Minh là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
2018 đến nay: nghỉ hưu
· Mẹ:  Hồ Thị Ba,  sinh năm 1959
Nơi sinh: Xã Điện Phong – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.
Hiện ngụ tại: 207 Võ Thành Trang – Phường 11 – Quận Tân Bình.
1970, vào Thành phố Hồ Chí Minh làm nghề dệt vải tại phường 11, Quận Tân Bình.
1978, có gia đình và làm nghề dệt vải tại 207 Võ Thành Trang – Phường 11 – Quận Tân Bình.
Hiện nay, là nội trợ tại 207 Võ Thành Trang – Phường 11 – Quận Tân Bình.
· Hoặc người khác trực tiếp nuôi dưỡng: không 
3. Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng:

· Cha chồng: Hồ Công, sinh năm 1947

Nơi sinh: xã Phú Lộc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Hiện cư ngụ: 101 Quảng Hiền, phường 11, quận Tân Bình.
Trước đây (sau 1975) làm nghề dệt vải tại nhà.
Hiện nay đã mất (năm 2013).
· Mẹ chồng:  Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1954

Nơi sinh: Hà Mật, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Hiện cư ngụ: 101 Quảng Hiền,  phường 11, quận Tân Bình.
Trước đây (sau 1975) làm nghề dệt vải tại nhà.
Hiện nay là nội trợ tại nhà
· Hoặc người khác trực tiếp nuôi dưỡng: không.
B. Quan hệ thân tộc: 

(Cách ghi như phần thân nhân chủ yếu nhưng về đặc điểm lịch sử của từng người chỉ cần nêu tóm tắt).
1. Quan hệ thân tộc của bản thân: 

Gồm: ông bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của bản thân. 
+ Ông nội: 

Nguyễn Cân, sinh năm 1913, tại Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam; năm 1965 vào Thành phố Hồ Chí Minh làm nghề dệt tại 207 Võ Thành Trang phường 11 – Quận Tân Bình; bệnh chết năm 1991.
+ Bà nội: 

Đỗ Thị Cầm, sinh năm 1917, tại Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam; năm 1965 vào Thành phố Hồ Chí Minh làm nghề dệt tại 207 Võ Thành Trang phường 11 – Quận Tân Bình; bệnh chết năm 1998.

+ Ông ngoại: 
Hồ Hối, sinh năm 1930, tại xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; làm ruộng tại quê nhà; năm 1966 bị mất.
+ Bà ngoại: 


Huỳnh Thị Đồng, sinh năm 1935, tại xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trước đây làm ruộng, hiện nghỉ già tại Đội 12 – Thôn Thi Phương – xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

+ Bác chú, cô, cậu, dì ruột; anh, chị, em ruột của bản thân: 
 Cô ruột: Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1946, lúc nhỏ ở quê làm nông, năm 1965 vào Thành phố Hồ Chí Minh làm nghề dệt tại 207 Võ Thành Trang phường 11 – Quận Tân Bình; bệnh chết năm 1989.

 Cô ruột: Nguyễn Thị Lượng, sinh năm 1949; năm 1965 vào Thành phố Hồ Chí Minh làm nghề dệt tại phường 11 – Quận Tân Bình. Hiện nghỉ già tại 34- Khu phố 9 – Phường Bình Hưng Hòa A – Quận Bình Tân.
Cô ruột: Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1953, năm 1965 vào Thành phố Hồ Chí Minh làm nghề dệt tại phường 11 – Quận Tân Bình. Hiện là nội trợ tại 11/62 Tân Thới Nhất – Phường Tân Thới Nhất – Quận 12.
Cậu ruột: Hồ Hận, sinh năm 1954; sau 1975 làm thợ máy xe, hiện vẫn là thợ sửa xe ôtô tại khu phố 4 – Thị trấn Vĩnh Điện – Tỉnh Quảng Nam.

Dì ruột: Hồ Thị Hồng, sinh năm 1960, hiện làm nông tại Đội 12 – Thôn Thi Phương – Xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Dì ruột: Hồ Thị Định, sinh năm 1961; sau 1975 vào Thành phố Hồ Chí Minh làm nghề dệt tại số 01 Đường số 2 – Tổ 54B phường 10, quận Tân Bình; hiện đã mất (Năm 2013).

Dì ruột: Hồ Thị Tính, sinh năm 1963, hiện làm ruộng tại Đội 2 – Thôn Phú Bông – Xã Duy Trinh – Huyện Duy Xuyên – Tỉnh Quảng Nam.

Cậu ruột: Hồ Tán, sinh 1965 hiện là thợ sửa xe ôtô tại Thị trấn Vĩnh Điện – Tỉnh Quảng Nam 
Em ruột: Hồ Xuân Ánh, sinh năm 1981, ngụ tại 207 Võ Thành Trang phường 11, quận Tân Bình. Hiện là Cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và chức vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Em ruột: Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1983, ngụ tại 207 Võ Thành Trang phường 11, quận Tân Bình. Hiện là là nội trợ tại 67/2/15 đường số 6 – Phường Bình Hưng Hòa – Quận Bình Tân.
+ Em ruột: Nguyễn Thị Xuân Sương, sinh năm 1989, ngụ tại 207 Võ Thành Trang phường 11, quận Tân Bình. Hiện là là nội trợ tại 207 Võ Thành Trang – Phường 11 – Quận Tân Bình.
Quan hệ thân tộc của vợ hoặc chồng: 
Gồm: ông bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng.
+ Ông nội chồng: 

Hồ Quỳnh; quê quán ở xã Phú Lộc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; đã mất vào năm 1947.
+ Bà nội chồng: 

Dương Thị Địch; sinh năm 1923; quê quán ở làng Phú Chiêm, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; hiện đã mất.

+ Ông ngoại chồng: 

Nguyễn Cang; sinh năm 1925; quê quán ở làng Hà Mật, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; đã mất vào năm 1979.

+ Bà ngoại chồng: 

Trần Thị Nam; sinh năm 1927 quê quán ở làng Hà Mật, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; đã mất vào năm 2013.
+ Bác chú, cô, cậu, dì ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng: 
Cô chồng: Hồ Thị Liên; sinh năm 1945; trước đây làm nông ở quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; hiện đã mất vào năm 1998.

Cô chồng: Hồ Thị Chiến; sinh năm 1946; hiện là nội trợ, cư trú tại 1025 Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình.

Dì chồng: Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1948; hiện là nội trợ, cư trú tại Phường 11 – Quận Tân Bình.
Cậu chồng: Nguyễn Ngọc Phúc, sinh năm 1960; hiện đã mất (năm 2015).
Cậu chồng: Nguyễn Ngọc Đức, sinh năm 1960; hiện lao động tự do tại Quận Tân Phú, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cậu chồng: Nguyễn Ngọc Phùng, sinh năm 1962; hiện làm nghề dệt tại phường 11, quận Tân Bình.

Cậu chồng: Nguyễn Ngọc Hảo, sinh năm 1964; hiện nghỉ bệnh tại nhà ở phường 10, quận Tân Bình.

Cậu chồng: Nguyễn Ngọc Hội, sinh năm 1970; là kỹ sư; hiện cư trú tại phường Thới Thạnh, quận Tân Phú.

Em chồng: Hồ Thị Thúy Hoa, sinh năm 1976; hiện buôn bán nhỏ tại 101 Quảng Hiền, phường 11, quận Tân Bình.

Em chồng: Hồ Xuân Quang, sinh năm 1977; hiện là nhân viên kỹ thuật; cư ngụ tại 101 Quảng Hiền, phường 11, quận Tân Bình..

Em chồng: Hồ Thị Thúy Lệ, sinh năm 1980; hiện là giáo viên trường THCS; cư ngụ tại 101 Quảng Hiền, phường 11, quận Tân Bình.

Em chồng: Hồ Xuân Tuấn, sinh năm 1984; hiện là nhân viên kỹ thuật; cư ngụ tại 101 Quảng Hiền, phường 11, quận Tân Bình.

IV-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT:

- Khen thưởng: 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học: 2002 – 2003, 2003 – 2004, 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2016 – 2017 và 2017 – 2018.

Chiến sĩ thi đua cấp thành phố các năm: 2006 và 2010.

Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh các năm: 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2017 và 2018.
Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các năm: 2007, 2012 và 2014.

Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh: năm 2016.

- Kỷ luật: không
IV. CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.
                                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2019
TM. BCH ĐẢNG ĐỘ                                             Người khai ký tên
            BÍ THƯ
